	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN
	                ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN  TOÁN LỚP 5
                    ( Thời gian làm bài 40 phút)
Năm học: 2024  - 2025


Họ và tên: ..................................số báo danh .....................phòng thi số .......................

I/TRẮC NGHIỆM( Mỗi câu 0,5 đ)

Câu 1: Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm:
            A. 0,2005                B. 0,0205              C. 0,0025                    D. 0,0502 
Câu 2 : Số lớn nhất trong các số : 7,85 ; 7,58 ; 8,57 ; 8,75 là :	
  	   A. 7,85                   B. 7,58                 C. 8,57                 D. 8,75 

Câu 3: Hỗn số 5 chuyển thành số thập phân là  
            A. 5,6                B. 5,06                C. 6,5                  D. 6,05                             
Câu 4: 12,34 x 100 = ? 
         A. 0,1234          B. 1,234              C. 1234                  D. 123,4
Câu 5: 5kg 23g = ..........kg                      
     A. 5,023kg            B. 5,23kg                 C. 5230kg                D. 5023kg
Câu 6: 23m2 17 dm2= ………..m2:
              A. 23,17                   B. 2,217                        C. 23,017           D.23,0017
Câu 7 :  Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là  4,2cm.
 Diện tích của hình tam giác đó là: 
	A. 27,3cm2          B. 5,35cm2                            C .13,65 cm2     
Câu 8: Số học sinh nữ của lớp 5A là 30 và chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh:
            A. 40                 B. 25               C. 20               D. 50 
Câu 9 Năm 2021 thuộc thế kỷ bao nhiêu ?
A. XII                       B. XIX                         C. XX                             D. XXI

Câu 10: Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:
    A. 4,41 cm3                B. 44,1 cm3  	           C. 9,261 cm3  	          D. 92,61 cm3 
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1:  Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 18,2 x 3,5                                                            b) 17,55 : 3,9    
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................c/ 38 phút 18 giây + 45 phút 39 giây                    d/8 giờ 16 phút - 5 giờ 43 phút
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. : (2 điểm)
Một cái thùng bằng gỗ (không có nắp) có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 14,5 dm, chiều rộng 8 dm và chiều cao 7,2 dm. Người ta cần sơn mặt ngoài của thùng. Tính diện tích cần sơn.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. : (1 điểm)   Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
13,25 : 0,5  + 13,25 : 0,25  +  13,25: 0,125        
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (0,5 điểm) Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ tĩnh mịch?                              
        A. im lặng	B. thanh vắng         C. âm thầm	        D. lạnh lẽo
 Câu 8: (1 điểm) Dòng nào dưới đây có các từ in đậm là từ nhiều nghĩa?  
        A. Nó không biết tự phương nào bay đến / Cậu ấy đánh bay mấy bát cơm.
        B. Nó từ từ nhắm hai mắt / Quả na đã mở mắt.                 
        C. Con họa mi ấy lại hót / Bạn Lan đang hót rác ở góc lớp.
        D. Nó xù lông rũ hết những giọt sương / Chú mèo nằm ủ rũ ở góc bếp.
Câu 9: (1 điểm) Hai câu: “Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe.” được liên kết với nhau bằng cách nào?
 A. Liên kết bằng cách lặp từ ngữ .       B. Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ.                 
        C. Liên kết bằng từ ngữ nối.
Câu 10: (1 điểm) Gạch chân dưới bộ phận vị ngữ trong câu văn sau:
          Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm.
Câu 6. Tìm 1 câu thành ngữ , tục ngữ nói về tình bạn và bày tỏ suy nghĩ của em về câu thành ngữ, tục ngữ đó.   Viết câu trả lời của em:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Câu 7. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau: “Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô.”     Viết câu trả lời của em:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Câu 8. Từ mắt trong câu nào mang nghĩa chuyển
	A. Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt: có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình.
	

	B. Em bé có đôi mắt đen láy.
	

	C. Quả na đang mở mắt.
	

	D. Ông em bị đau mắt cá chân.
	


Câu 9. Các câu trong đoạn văn sau liên kết với nhau bằng cách nào ( Ghi Đ, S)
Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm đưa cậu trở lại với âm nhạc.
	          Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ

	         Thay thế từ ngữ và dùng từ ngữ nối

	         Lặp từ ngữ và dùng từ ngữ nối

	         Thay thế từ ngữ, lặp từ ngữ và dùng từ ngữ nối


Câu 10. Viết một câu ghép nói về tình bạn, trong câu có sử dụng kết từ.
..................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................






























HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI  HỌC KÌ II – LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


I. TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 1: Đặt tính và tính đúng mỗi câu 0,5 đ. Đặt tính đúng nhưng tính sai được 1/2 số điểm
 Câu 2 :
Diện tích sơn của hình là:
(14,5 +8) x 2 x 7,2 + 14,5 x 8 = 440 dm2
 Đáp số 440 dm2
H có thể làm cách 2 phép tính
Câu 3
13,25 : 0,5  + 13,25 : 0,25  +  13,25: 0,125   
=13,25 x2 +13,25 x 4 + 13,25 x 8
=13,25 x (2 + 4 + 8) = 185,5     
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